
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

STT MSSV Họ và Tên Lớp Ghi chú Nhóm

1 3007160430 Tăng Bích Ân CD16QQ1

2 3001160164 Nguyễn Quốc Bảo CD16KM1

3 3001160933 Trần Thanh Chương CD16KM2

4 3001160487 Cao Chí Cường CD16KP2

5 3001171046 Đào Quỳnh Đạt CD17KT1

6 3007160808 Nguyễn Thị Diệu Linh CD16QQ1

7 3001160240 Trịnh Chí Quyền CD16KP1

8 3001160028 Trần Minh Tâm CD16KP1

9 3001160159 Đinh Nguyễn Minh Thông CD16KP1

10 3007160486 Lý Lệ Uyên CD16KP2

11 3001170394 Lê Đức Anh CD17LW2

12 3001160108 Đặng Quốc Bình CD16KM2

13 3008160849 Nguyễn Thị Đan CD16KT1

14 3001170097 Nguyễn Minh Đạt CD17LW1

15 3001170114 Nguyễn Văn Duy CD17DH1

16 3008160200 Nguyễn Thị Thúy Hằng CD16KT1

17 3001161034 Đinh Tuấn Hảo CD16KM2

18 3007170687 Mai Thị Như Hảo CD17QI1

19 3007170661 Hồ Thị Thiên Hương CD17QI1

20 3008170269 Nguyễn Ngọc Hương CD17KT1

21 3010170448 Tạ Quang Huy CD17DĐ1

22 3001160500 Nguyễn Mạnh Khang CD16DH1

23 3001170520 Nguyễn Đăng Khoa CD17LW3

24 3001150199 Trần Thái Đăng Khoa CD15KM1

25 3001170088 Nguyễn Hoàng Lâm CD17LW2

26 3007160298 Cao Phương Lan CD16QT1

27 3007170240 Bùi Khánh Linh CD17QI1

28 3001170091 Đỗ Phúc Lộc CD17LW1

29 3001170336 Trương Minh Lộc CD17DH2

30 3001170487 Nguyễn Đức Lợi CD17DH2

31 3001170469 Nguyễn Thị Cẩm Ly CD17DH1

32 3008160154 Phan Ngọc Ly Ly CD16KT1

33 3001160172 Trịnh Minh Mẫn CD16TM1
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34 3008170654 Nguyễn Thị Hà My CD17KT1

35 3007170563 Nguyễn Ngọc Kim Ngân CD17KT1

36 3007170125 Phan Thị Thanh Ngân CD17QI1

37 3007170533 Nguyễn Thị Thu Ngoan CD17QI1

38 3003150124 Nguyễn Trọng Nhân CD15KM1

39 3002170664 Võ Thành Nhân CD17QD1

40 3001160820 Huỳnh Minh Nhật CD16KM2

41 3008160259 Văn Thị Quỳnh Nhi CD16KT1

42 3003160862 Cao Thị Ni CD16HT1

43 3003160855 Nguyễn Thị Hồng Oanh CD16HT1

44 3001170197 Lương Thái Phong CD17DH1

45 3005130005 Nguyễn Quốc Phong CD13KD1

46 3001161060 Phan Cầu Phước CD16KM2

47 3001170639 Tiêu Duy Phương CD17DĐ1

48 3001160551 Nguyễn Ngọc Quý CD16KP2

49 3004140012 Lê Minh Quyền CD14DT1

50 3007160422 Hà Việt Thụy Trúc Quỳnh CD16QQ1

51 3001160263 Trần Thị Thúy Quỳnh CD16DH1

52 4002170033 Trần Văn Sáng TC17TH1

53 3001160401 Quách Đại Bỉnh Tân CD16TM1

54 3008160824 Nguyễn Thị Hồng Thanh CD16KT1

55 3001160450 Nguyễn Phúc Thịnh CD16KM1

56 3001170459 Trương Bích Anh Thư CD17LW3

57 3001160691 Nguyễn Thị An Thuyên CD16DH1

58 3008160411 Hà Thị Kim Huế Trân CD16KT1

59 3001170376 Cao Thị Phương Trinh CD17DH2

60 3007160291 Nguyễn Ngọc Trinh CD16QQ1

61 3001170133 Trần Minh Ty CD17LW2

62 3001170356 Nhỉn Cay Và CD17DH1

63 3001170039 Nguyễn Anh Vũ CD17DĐ1

64 3001140702 Trương Khánh Vũ CD14CT4

65 3007170011 Phạm Hoàng Như Ý CD17QI1

66 3006150028 Phan Nhật Long CD15CM1

67 3001140447 Nguyễn Duy Quân CD14CT4

68 3001150299 Bùi Thanh Thi CD15KP1

69 4002170029 Đặng Thanh Đoàn TC17TH1

70 3001171063 Nguyễn Thị Dự CD17DH1
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71 3007170576 Nguyễn Thị Thanh Hằng CD17QI1

72 3001170053 Phùng Liên Huy CD17LW1

73 3001170476 Hồ Thị Yến Nhi CD17LW2

74 3001140435 Trần Quang Hoàng Phúc CD14CT4

75 3008170286 Nguyễn Ngọc Loan Thảo CD17KT1

76 4002170009 Phạm Phương Thảo TC17TH1

77 3007170586 Lưu Thị Minh Thư CD17QI1

78 3001170208 Trần Thị Ngọc Trâm CD17DH2

79 3001170375 Lê Nhật Trường CD17DH2

80 3001170470 Nguyễn Công Uẩn CD17LW3

81 3001170628 Đặng Danh Vũ CD17DH2

82 3001170395 Nguyễn Công Vỹ CD17DĐ1

83 3008160503 Trần Châu Bảo Di CD16KT1

84 3001140023 Lê Kim Đồng CD14CT1

85 3001160870 Nhan Trọng Duy CD16DH1

86 3001160084 Phạm Ngọc Hòa CD16DH1

87 3001140305 Đoàn Ngọc Long CD14QT1

88 3007140153 Phan Nguyễn Hoàng Ngân CD14QT1

89 3007150122 Kiều Thị Ngọc Nguyên CD15QT1

90 3001150411 Nguyễn Thanh Nhân CD15KM1

91 3001160081 Cao Thị Nhản CD16DH1

92 3003160431 Nguyễn Thị Yến Nhi CD16HT1

93 3001150431 Phan Chí Phúc CD15KP1

94 3008150090 Nguyễn Nghiệp Ngọc Quỳnh CD15KT1

95 3009160176 Lê Thị Thanh Thiện CD16KT1

96 3007150088 Đoàn Minh Thông CD15QQ1

97 3008150081 Đinh Trịnh Thủy Tiên CD15KT1

98 3007160034 Lê Thị Ánh Trang CD16QQ1

99 61100375 Đinh Thanh Trúc C11KT7

100 3001160674 Nguyễn Ngọc Truyền CD16KM1

101 3008160502 Lê Thị Ánh Xuân CD16KT1

102 3009160802 Nguyễn Thị Mỹ Lành CD16NH1
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